         QUẬN ỦY QUẬN 3                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

BÁO CÁO
Danh sách các doanh nghiệp thành lập trường ngoài công lập
	Stt
	Tên đơn vị
	Địa chỉ  
	Số điện thoại
	Tổng số nhân sự
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đã thành lập
công đoàn
( nếu có ghi rõ tên công đoàn, không có thì nêu không có)
	Tổng số công đoàn viên tham gia
	Tên chủ tịch công đoàn
	Tổng số 
 Đảng viên

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DL Bình Minh
	362 Nguyễn Đình Chiểu, P4

	38393853
	23
	
	
	
	

	2
	Tư Thục Hải Yến
	6 Bis Bà Huyện Thanh Quan P6

	39330546
	78
	
	
	
	

	3
	Thỏ Ngọc
	335/4 Điện Biên Phủ, P4

	38329117
	16
	
	
	
	

	4
	Học Viện Đầu Tiên
	61D Tú Xương, P7

	62908739
	36
	
	
	
	

	5
	Dân Lập Sân Lá Cọ
	214 Nam Kỳ Khởi nghĩa, P6
	39307343
	19
	
	
	
	

	6
	MN Thần Đồng Việt
	290/14A NKKN, P8

	35261239
	12
	
	
	
	

	7
	Sương Mai
	228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6
	08.39322167
	41
	
	
	
	

	8
	Dân lập Mai Anh A
	42 Tú Xương, P7

	39322455
	41
	
	
	
	

	9
	Tư thục Thiên Ân
	49 Tú Xương, P7

	39326574
	20
	
	
	
	

	10
	MN Việt Úc
	32  Lê Quý Đôn, P7

	39326529
	33
	
	
	
	

	11
	Phát triển Châu Á
	216B, Điện Biên Phủ, P7
	39320567
	28
	
	
	
	

	12
	Ánh Dương
	42B Trương Định, P7

	
	
	
	
	
	

	13
	Thiên Phước
	295  Hai Bà Trưng, P8

	62909321
	30
	
	
	
	

	14
	Thần Đồng Đất Việt
	290/260  NKKN, P8

	62782347
	13
	
	
	
	

	15
	ThiênThanh
	300 CMT8, P10

	
	38
	
	
	
	

	16
	Hoàng Anh
	448/14 Lê Văn Sỹ, F.14, Q.3

	08. 2211 0096
	32
	
	
	
	

	17
	Hạt Đậu Nhỏ
	97 Trần Quốc Toản, P7

	39322618
	24
	
	
	
	

	18
	Bé Ong Sài Gòn
	191 Hai Bà Trưng, P6

	62623344
	45
	
	
	
	

	19
	Trẻ Em Toàn Cầu
	39B Phạm Ngọc Thạch, P6

	
	
	
	
	
	

	20
	Tây Úc
	260 Điện Biên Phủ, P7

	39307888
	17
	
	
	
	

	21
	QT Ngôi Sao Sáng
	17A Tú Xương, P7

	39349583
	24
	
	
	
	

	22
	QT TP Tuổi Thơ
	173 Võ Thị Sáu, P7

	39326164
	29
	
	
	
	

	23
	Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	105 Bàn Cờ,P3,Q3
	0862988488
	52
	
	
	
	

	24
	Học viện Toàn Cầu
	176 Điện Biên Phủ, P6

	39360176
	45
	
	
	
	

	25
	Sóc nâu
	163/14 Lê Văn Sỹ, P12

	39350786
	12
	
	
	
	

	26
	MN Hu Ray
	48 Nguyễn Thông, F9 Q3
	08 35265049
	22
	
	
	
	

	27
	THCS Bắc Mỹ
	402 NTMK, Phường 05, Quận 3
	08 38329507
	56
	
	
	
	

	28
	TH-THCS Tây Úc
	157 Lý Chính Thắng P7Q3
	62905077
	50
	
	
	
	

	29
	TH-THCS Quốc tế Á Châu
	226A Pasteur, Phường 6, Quận 3
	08.38207972
	213
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          QU ? N  ? Y   QU ? N 3                                                                        C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?   NGH I A VI ? T NAM   PHÒNG GIÁO D ? C VÀ ĐÀO T ? O                                                                                    Đ ? c L ? p  –   T ?   Do  –   H ? nh Phúc      BÁO CÁO   D anh  sách  các  doanh nghi ? p  thành l ? p   trư ? ng   ngoài  công l ? p  

Stt  Tên  đơn v ?  Đ ? a ch ?     S ?   đi ? n  tho ? i  T ? ng  s ?   nhân  s ?      

Đ ã  thành l ? p   công đo àn   ( n ? u   có   ghi   rõ tên  công đ oàn , không có  thì nêu không có )  T ? ng s ?   công đoàn  viên tham gia  T ên  ch ?   t ? ch  công đoàn  T ? ng s ?       Đ ? ng viên  

 

1  DL Bình Minh  362 Nguy ? n Đ ình C hi ? u, P4    38393853  23      

2  Tư Th ? c H ? i Y ? n  6   Bis Bà  H uy ? n Thanh Quan  P6    39330546  78      

3  Th ?   Ng ? c  335/4 Đi ? n Biên Ph ? , P4    38329117  16      

4  H ? c Vi ? n Đ ? u Tiên  61D   Tú Xương, P7    62908739  36      

5  Dân L ? p Sân Lá C ?  214 Nam K ?   Kh ? i ngh i a, P 6  39307343  19      

6  MN Th ? n Đ ? ng Vi ? t  290/14A NKKN, P8    35261239  12      

7  Sương Mai  228   Nam K ?   Kh ? i  Ng h i a, P6  08.39322167  41      

8  Dân l ? p Mai Anh A  42 Tú Xương, P7    39322455  41      

9  Tư th ? c Thiên Ân  49   Tú Xương, P7    39326574  20      

1 0  MN Vi ? t Úc  32  Lê Quý  Đôn, P7    39326529  33      

11  Phát tri ? n Châu Á  216B, Đi ? n Biên Ph ? , P7  39320567  28      

12  Ánh Dương  42B   Trương Đ ? nh, P7          

